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PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ 

NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày          tháng        năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) 
 

STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

DVC trực 

tuyến 

Cơ quan thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

 1 2.002193 

Thủ tục xác 

định cơ quan 

giải quyết 

bồi thường 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ 

Trực 

tuyến, trực 

tiếp tại Sở 

Tư pháp 

hoặc qua 

dịch vụ 

bưu chính. 

Một phần 

Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, 

Sở Tư pháp 

Không 

- Luật TNBTCNN 

năm 2017; 

- Nghị quyết số 

66.7/2025/NQ-

CP; 

- Nghị định 

68/2018/NĐ-CP; 

- Thông tư số 

08/2025/TT-BTP  

2 2.002192 

Thủ tục giải 

quyết yêu 

cầu bồi 

thường tại cơ 

quan trực 

tiếp quản lý 

người thi 

hành công vụ 

gây thiệt hại 

- Trong trường hợp người yêu cầu bồi 

thường nộp hồ sơ trực tiếp, cơ quan giải 

quyết bồi thường tiếp nhận hồ sơ, ghi vào 

sổ nhận hồ sơ và cấp giấy xác nhận đã nhận 

hồ sơ cho người yêu cầu bồi thường. 

- Trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ 

bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan 

giải quyết bồi thường phải thông báo bằng 

Trực 

tuyến, trực 

tiếp tại trụ 

sở cơ quan 

giải quyết 

bồi thường 

hoặc qua 

dịch vụ bưu 

chính 

Một phần 

Cơ quan giải 

quyết bồi 

thường là cơ 

quan trực tiếp 

quản lý người 

thi hành công 

vụ gây thiệt 

hại trong hoạt 

động quản 

lý hành chính, 

tố tụng, thi 

hành án quy 

Không 

- Luật TNBTCNN 

năm 2017; 

- Nghị quyết số 

66.7/2025/NQ-

CP; 

- Nghị định số 

68/2018/NĐ-CP; 

- Thông tư số 

04/2018/TT-BTP; 

- Thông tư số 

08/2025/TT-BTP.  
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STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 
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Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

văn bản về việc nhận hồ sơ cho người yêu 

cầu bồi thường. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, Thủ trưởng cơ quan 

giải quyết bồi thường có thể yêu cầu người 

yêu cầu bồi thường bổ sung hồ sơ trong 

trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều 41 của Luật 

TNBTCNN năm 2017. Trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu 

của Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi 

thường, người yêu cầu bồi thường phải bổ 

sung hồ sơ. Khoảng thời gian có sự kiện bất 

khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo 

quy định của Bộ luật Dân sự không tính vào 

thời hạn quy định tại khoản này. 

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định 

tại Điều 41 của (Luât TNBTCNN năm 

2017), cơ quan giải quyết bồi thường phải 

thụ lý hồ sơ và vào sổ thụ lý. 

định từ Điều 

33 đến Điều 

39 của Luật 

TNBTCNN 

năm 2017 ở 

cấp tỉnh 
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- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ 

ngày thụ lý hồ sơ, cơ quan giải quyết bồi 

thường phải cử người giải quyết bồi thường. 

- Trường hợp, người yêu cầu bồi thường đề 

nghị tạm ứng kinh phí bồi thường theo quy 

định tại điểm e khoản 3 Điều 41 của Luật 

TNBTCNN năm 2017, cơ quan giải quyết 

bồi thường tiến hành tạm ứng kinh phí bồi 

thường đối với những thiệt hại quy định tại 

khoản 1 Điều 44 TNBTCNN năm 2017. Cụ 

thể, thời hạn thực hiện tạm ứng kinh phí bồi 

thường được thực hiện như sau: (1) Ngay 

sau khi thụ lý hồ sơ, người giải quyết bồi 

thường có trách nhiệm xác định giá trị các 

thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều 44 

TNBTCNN năm 2017 và đề xuất Thủ 

trưởng cơ quan giải quyết bồi thường việc 

tạm ứng kinh phí bồi thường và mức tạm 

ứng cho người yêu cầu bồi thường; (2) 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được đề xuất, nếu còn dự toán quản lý 

hành chính được cấp có thẩm quyền giao, 

cơ quan giải quyết bồi thường phải hoàn 
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thành việc tạm ứng kinh phí và chi trả cho 

người yêu cầu bồi thường. Trường hợp 

không còn đủ dự toán quản lý hành chính 

được cấp có thẩm quyền giao, trong thời 

hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

đề xuất, Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi 

thường có văn bản đề nghị cơ quan tài chính 

có thẩm quyền tạm ứng kinh phí để chi trả 

cho người yêu cầu bồi thường. Cơ quan tài 

chính có trách nhiệm cấp kinh phí cho cơ 

quan giải quyết bồi thường trong thời hạn 

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn 

bản đề nghị, cơ quan tài chính có thẩm 

quyền có trách nhiệm cấp kinh phí cho cơ 

quan giải quyết bồi thường. Thủ trưởng cơ 

quan giải quyết bồi thường quyết định mức 

tạm ứng cho người yêu cầu bồi thường 

nhưng không dưới 50% giá trị các thiệt hại 

quy định tại khoản 1 Điều 44 TNBTCNN 

năm 2017. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thụ lý 

hồ sơ, người giải quyết bồi thường phải 

hoàn thành việc xác minh thiệt hại. Trường 
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Tên thủ 
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phí 
Căn cứ pháp lý 

hợp vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường 

có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải xác 

minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn xác 

minh thiệt hại là 30 ngày kể từ ngày thụ lý 

hồ sơ. Thời hạn xác minh thiệt hại có thể 

được kéo dài theo thỏa thuận giữa người 

yêu cầu bồi thường và người giải quyết bồi 

thường nhưng tối đa là 15 ngày kể từ ngày 

hết thời hạn quy định tại khoản này. Trong 

thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết 

thúc việc xác minh thiệt hại, người giải 

quyết bồi thường phải hoàn thành báo cáo 

xác minh thiệt hại làm căn cứ để thương 

lượng việc bồi thường. 

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ 

ngày hoàn thành báo cáo xác minh thiệt hại, 

cơ quan giải quyết bồi thường phải tiến 

hành thương lượng việc bồi thường. Trong 

thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiến hành 

thương lượng, việc thương lượng phải được 

hoàn thành. Trường hợp vụ việc giải quyết 

yêu cầu bồi thường có nhiều tình tiết phức 

tạp thì thời hạn thương lượng tối đa là 15 
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phí 
Căn cứ pháp lý 

ngày. Thời hạn thương lượng có thể được 

kéo dài theo thỏa thuận giữa người yêu cầu 

bồi thường và người giải quyết bồi thường 

nhưng tối đa là 10 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn quy định tại khoản này. 

- Ngay sau khi có biên bản kết quả thương 

lượng thành, Thủ trưởng cơ quan giải quyết 

bồi thường ra quyết định giải quyết bồi 

thường và trao cho người yêu cầu bồi 

thường tại buổi thương lượng. Trường hợp 

người yêu cầu bồi thường không nhận quyết 

định giải quyết bồi thường thì người giải 

quyết bồi thường lập biên bản về việc không 

nhận quyết định. Biên bản phải có chữ ký 

của đại diện các cơ quan tham gia thương 

lượng. Biên bản phải nêu rõ hậu quả pháp 

lý của việc không nhận quyết định giải 

quyết bồi thường theo quy định tại điểm đ 

khoản 1 Điều 51 của Luật TNBTCNN năm 

2017. Cơ quan giải quyết bồi thường phải 

gửi cho người yêu cầu bồi thường trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày lập biên 

bản. 
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B. Thủ tục hành chính cấp xã 

1 2.002165 

Thủ tục giải 

quyết yêu 

cầu bồi 

thường tại cơ 

quan trực 

tiếp quản lý 

người thi 

hành công vụ 

gây thiệt hại. 

 

- Trong trường hợp người yêu cầu bồi 

thường nộp hồ sơ trực tiếp, cơ quan giải 

quyết bồi thường tiếp nhận hồ sơ, ghi vào 

sổ nhận hồ sơ và cấp giấy xác nhận đã nhận 

hồ sơ cho người yêu cầu bồi thường. 

Trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu 

chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan giải quyết 

bồi thường phải thông báo bằng văn bản về 

việc nhận hồ sơ cho người yêu cầu bồi 

thường. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ sơ, Thủ trưởng cơ 

quan giải quyết bồi thường có thể yêu cầu 

người yêu cầu bồi thường bổ sung hồ sơ 

trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo 

quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 41 của 

Luật TNBTCNN năm 2017. Trong thời hạn 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu 

cầu của Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi 

thường, người yêu cầu bồi thường phải bổ 

sung hồ sơ. Khoảng thời gian có sự kiện bất 

khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo 

trực tuyến, 

trực tiếp tại 

trụ sở cơ 

quan giải 

quyết bồi 

thường 

hoặc qua 

dịch vụ bưu 

chính 

Một phần 

Cơ quan giải 

quyết bồi 

thường là cơ 

quan trực tiếp 

quản lý người 

thi hành công 

vụ gây thiệt 

hại trong hoạt 

động quản lý 

hành chính 

quy định tại 

Điều 33 của 

Luật 

TNBTCNN 

năm 2017 ở 

cấp xã. 

Không 

- Luật TNBTCNN 

năm 2017; 

- Nghị quyết số 

66.7/2025/NQ-CP; 

- Nghị định số 

68/2018/NĐ-CP; 

- Thông tư số 

04/2018/TT-BTP; 

- Thông tư số 

08/2025/TT-BTP.  
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STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

DVC trực 

tuyến 

Cơ quan thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

quy định của Bộ luật Dân sự không tính vào 

thời hạn quy định tại khoản này. 

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định 

tại Điều 41 của Luật Trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước năm 2017 (Luât 

TNBTCNN năm 2017), cơ quan giải quyết 

bồi thường phải thụ lý hồ sơ và vào sổ thụ 

lý. 

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ 

ngày thụ lý hồ sơ, cơ quan giải quyết bồi 

thường phải cử người giải quyết bồi thường. 

- Trường hợp, người yêu cầu bồi thường đề 

nghị tạm ứng kinh phí bồi thường theo quy 

định tại điểm e khoản 3 Điều 41 của Luật 

TNBTCNN năm 2017, cơ quan giải quyết 

bồi thường tiến hành tạm ứng kinh phí bồi 

thường đối với những thiệt hại quy định tại 

khoản 1 Điều 44 TNBTCNN năm 2017. Cụ 

thể, thời hạn thực hiện tạm ứng kinh phí bồi 

thường được thực hiện như sau: (1) Ngay 

sau khi thụ lý hồ sơ, người giải quyết bồi 

thường có trách nhiệm xác định giá trị các 
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Địa điểm 

thực hiện 

DVC trực 

tuyến 

Cơ quan thực 

hiện 
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phí 
Căn cứ pháp lý 

thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều 44 

TNBTCNN năm 2017 và đề xuất Thủ 

trưởng cơ quan giải quyết bồi thường việc 

tạm ứng kinh phí bồi thường và mức tạm 

ứng cho người yêu cầu bồi thường; (2) 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được đề xuất, nếu còn dự toán quản lý 

hành chính được cấp có thẩm quyền giao, 

cơ quan giải quyết bồi thường phải hoàn 

thành việc tạm ứng kinh phí và chi trả cho 

người yêu cầu bồi thường. Trường hợp 

không còn đủ dự toán quản lý hành chính 

được cấp có thẩm quyền giao, trong thời 

hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

đề xuất, Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi 

thường có văn bản đề nghị cơ quan tài chính 

có thẩm quyền tạm ứng kinh phí để chi trả 

cho người yêu cầu bồi thường. Cơ quan tài 

chính có trách nhiệm cấp kinh phí cho cơ 

quan giải quyết bồi thường trong thời hạn 

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn 

bản đề nghị, cơ quan tài chính có thẩm 

quyền có trách nhiệm cấp kinh phí cho cơ 
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Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 
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Thời hạn giải quyết 
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hiện 

Phí, lệ 

phí 
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quan giải quyết bồi thường. Thủ trưởng cơ 

quan giải quyết bồi thường quyết định mức 

tạm ứng cho người yêu cầu bồi thường 

nhưng không dưới 50% giá trị các thiệt hại 

quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật 

TNBTCNN năm 2017. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thụ lý 

hồ sơ, người giải quyết bồi thường phải 

hoàn thành việc xác minh thiệt hại. Trường 

hợp vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường 

có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải xác 

minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn xác 

minh thiệt hại là 30 ngày kể từ ngày thụ lý 

hồ sơ. Thời hạn xác minh thiệt hại có thể 

được kéo dài theo thỏa thuận giữa người 

yêu cầu bồi thường và người giải quyết bồi 

thường nhưng tối đa là 15 ngày kể từ ngày 

hết thời hạn quy định tại khoản này. Trong 

thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết 

thúc việc xác minh thiệt hại, người giải 

quyết bồi thường phải hoàn thành báo cáo 

xác minh thiệt hại làm căn cứ để thương 

lượng việc bồi thường. 
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- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ 

ngày hoàn thành báo cáo xác minh thiệt hại, 

cơ quan giải quyết bồi thường phải tiến 

hành thương lượng việc bồi thường. Trong 

thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiến hành 

thương lượng, việc thương lượng phải được 

hoàn thành. Trường hợp vụ việc giải quyết 

yêu cầu bồi thường có nhiều tình tiết phức 

tạp thì thời hạn thương lượng tối đa là 15 

ngày. Thời hạn thương lượng có thể được 

kéo dài theo thỏa thuận giữa người yêu cầu 

bồi thường và người giải quyết bồi thường 

nhưng tối đa là 10 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn quy định tại khoản này. 

- Ngay sau khi có biên bản kết quả thương 

lượng thành, Thủ trưởng cơ quan giải quyết 

bồi thường ra quyết định giải quyết bồi 

thường và trao cho người yêu cầu bồi 

thường tại buổi thương lượng. Trường hợp 

người yêu cầu bồi thường không nhận quyết 

định giải quyết bồi thường thì người giải 

quyết bồi thường lập biên bản về việc không 

nhận quyết định. Biên bản phải có chữ ký 



12 
 

 

STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

DVC trực 

tuyến 

Cơ quan thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

của đại diện các cơ quan tham gia thương 

lượng. Biên bản phải nêu rõ hậu quả pháp 

lý của việc không nhận quyết định giải 

quyết bồi thường theo quy định tại điểm đ 

khoản 1 Điều 51 của Luật TNBTCNN năm 

2017. Cơ quan giải quyết bồi thường phải 

gửi cho người yêu cầu bồi thường trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày lập biên 

bản.  
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